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PHIẾU TỰ SÀNG LỌC SƠ BỘ  

TIÊU CHUẨN THAM GIA NGHIÊN CỨU  

THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG VẮC XIN COVIVAC PHÒNG BỆNH COVID 19 

 

Cám ơn Quý vị đã liên hệ để đăng ký tham gia thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVID 19, Giai 

đoạn 1. 

Bây giờ, chúng tôi mong muốn Quý vị vui lòng dành thời gian tự kiểm tra xem Quý vị có khả 

năng đủ tiêu chuẩn tham gia vào nghiên cứu này không bằng việc tự trả lời các câu hỏi trong 

bảng dưới đây: 

STT Câu hỏi Trả lời 

1 Quý vị đang sinh sống và làm việc lâu dài ở nội thành Hà 

Nội? 

Đúng  Sai 

2 Tuổi tròn của Quý vị có phải từ 18 đến 59 tuổi không? Đúng  Sai 

3 Quý vị có đang bị các bệnh mãn tính đang phải điều trị 

không?  

Không  Có 

4 Nếu là nữ: Hiện tại quý vị có đang mang thai, dự định có thai 

hoặc đang cho con nhỏ bú không? 

Không  Có 

5 Quý vị có tiêm vắc xin gì trong thời gian 1 tháng vừa qua hay 

có ý định tiêm vắc xin bất kỳ nào trong vòng 3 tháng tới 

không? 

Không  Có 

6 Quý vị có bao giờ bị dị ứng nặng với bất kỳ thuốc gì không? Không  Có 

7 Quý vị có từng bị Viêm gan, HIV, COVID, u ác tính bao giờ 

chưa? 

Không  Có 

8 Quý vị có tiền sử rối loạn đông máu hoặc rối loạn máu có thể 

gây thiếu máu hoặc chảy máu quá mức (ví dụ, thalassemia, 

thiếu hụt yếu tố đông máu) không? 

Không  Có 

9 Trong 1 năm qua, quý vị có nghiện rượu hoặc dùng ma túy 

không? 

Không  Có 

10 Quý vị có thu xếp được thời gian để đến Trường Đại học Y 

khoa Hà Nội tham gia nghiên cứu 9 lần trong 13 tháng tới 

không? (chi tiết các lần thăm khám xin xem bên dưới) 

 Có Không 

Nếu quý vị có câu trả lời nào đánh dấu vào cột số 4 (nền vàng), chắc chắn quý vị không đủ tiêu 

chuẩn tham gia vào nghiên cứu quan trọng này. 

Nếu tất cả các câu trả lời của Quý vị đều ở cột số 3 (nền xanh), Quý vị có khả năng rất cao đủ 

tiêu chuẩn tham gia vào nghiên cứu. Hãy đăng ký ngay với chúng tôi (cung cấp cho chúng tôi 

Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, giới tính, số điện thoại liên lạc, email, địa chỉ chi tiết) để chúng 

tôi đưa quý vị vào danh sách đăng ký tham gia nghiên cứu. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với Quý vị 

và mời Quý vị đến điểm nghiên cứu để làm các thủ tục theo quy định. 

Khi được mời đến điểm nghiên cứu, Quý vị nhớ mang theo giấy CHỨNG MINH NHÂN DÂN / 

THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN của Quý vị. 

Trân trọng cám ơn quý vị đã dành thời gian tự trả lời các câu hỏi của chúng tôi. 
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Chi tiết lịch trình các đợt thăm khám và các hoạt động chính: 

Lần khám Thời gian dự kiến Hoạt động chính 

Lần 0 Từ 10 đến 14/03/2021 Khám sàng lọc 

Lần 1 15/03-20/04/2021 

Khám lại, lấy mẫu máu xét nghiệm, 

và TIÊM VẮC XINLIỀU 1 

Ở lại Trường Đại học Y Hà Nội theo dõi an toàn sau tiêm 

tối thiểu 24 giờ 

Lần 2 Khoảng 8 ngày sau liều 1 Khám sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm. 

Lần 3 Khoảng 4 tuần sau liều 1 

Khám sức khỏe, lấy mẫu máu xét nghiệm, 

và TIÊM VẮC XIN LIỀU 2. 

Ở lại Trường Đại học Y Hà Nội theo dõi an toàn sau tiêm 

tối thiểu 04 giờ 

Lần 4 Khoảng 8ngày sau liều 2 Khám sức khỏe, thu thập thông tin an toàn 

Lần 5 Khoảng 2 tuần sau liều 2 
Khám sức khỏe, thu thập thông tin an toàn 

Lấy mẫu xét nghiệm. 

Lần 6 Khoảng 1 tháng sau liều 2 Khám sức khỏe, thu thập thông tin an toàn 

Lần 7 Khoảng 6 tháng sau liều 2 
Khám sức khỏe, thu thập thông tin an toàn 

Lấy mẫu xét nghiệm. 

Lần 8 
Khoáng 1 năm sau liều 1 

(11 tháng sau liều 2) 

Khám sức khỏe, thu thập thông tin an toàn 

Lấy mẫu xét nghiệm. 

 


